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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
	
1.1. Giới thiệu
	Mục đích của chương tổng quan nhằm hệ thống và phân tích các công trình nghiên cứu đã được công bố liên quan đến kế toán công cụ tài chính phái sinh, làm cơ sở để tác giả xác định khe trống nghiên cứu. 
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố trên thế giới
1.2.1 Mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng CCTCPS 
1.2.1.1 Mục đích của việc sử dụng CCTCPS
Với thị trường không hoàn hảo, phòng ngừa rủi ro là quá trình bù đắp các rủi ro trong kinh doanh (Glaum và Klocker, 2011). Hầu hết các công ty sử dụng CCTCPS làm công cụ phòng ngừa rủi ro, nhằm cố gắng giảm sự biến đổi của dòng tiền và giảm chi phí liên quan đến tình trạng tài chính khi gặp khó khăn (Stultz, 1996). Ngoài ra, kết quả từ chuỗi nghiên cứu của nhóm tác giả Bodnar và cộng sự (1995, 1996, 1998), cho thấy có một tỷ lệ lớn các nhà quản trị cho rằng họ được hưởng lợi ích rất nhiều từ việc sử dụng CCTCPS để quản trị rủi ro. Mặc dù kết quả nghiên cứu chỉ đề cập đến việc sử dụng, mức độ sử dụng và lợi ích của việc sử dụng các CCTCPS, nhưng đứng ở góc độ thị trường có thể thấy rằng nhà quản trị chính là người tạo lập thị trường thông qua việc sử dụng CCTCPS. Đồng thời, với mức độ sử dụng ngày càng gia tăng cho thấy không những sự gia tăng tham gia thị trường của các DN mà trong đó nhà quản trị là người quyết định việc sử dụng CCTCPS. Như vậy, để đi đến quyết định quản trị rủi ro hiệu quả cần phải có nhân tố con người đó là nhà quản trị và để có sự gắn kết hiệu quả thì không thể thiếu vắng nhân tố thị trường.
1.2.1.2 Ý nghĩa của việc sử dụng CCTCPS
Các DN sử dụng công cụ phái sinh như là công cụ kinh tế hữu ích, có ý nghĩa trong chiến lược quản trị của DN. Với việc sử dụng CCTCPS, DN sẽ quản trị được rủi ro (Theobald và cộng sự ,1994; Vashishtha & Kumar, 2010; Sajjad & cộng sự, 2013); giảm các khoản chi phí tài trợ (Theobald và cộng sự, 1994); cân đối giữa tài sản và nợ phải trả; mang lại hiệu quả trong kinh doanh (Vashishtha & Kumar, 2010), xem xét được giá tham khảo (Vashishtha & Kumar, 2010); và ổn định giá (Sajjad & cộng sự, 2013). Tuy nhiên, để các CCTCPS này phát huy được đầy đủ ý nghĩa thì phải có sự phối hợp của nhiều nhân tố đó là sự kết hợp giữa người sử dụng CCTCPS chính là nhà quản trị khi ra quyết định, nơi giao dịch công cụ phái sinh chính là thị trường và dữ liệu phải được ghi nhận chính là các quy định pháp lý về kế toán và người thực hiện việc ghi nhận này đó chính là người làm kế toán.
1.2.2 Nhu cầu cần có kế toán cho các DN sử dụng CCTCPS
Trong nghiên cứu của Wilson và Stanwick (1995), tác giả quan tâm đến kế toán CCTCPS bởi: Thứ nhất, báo cáo tài chính chưa thể hiện số liệu vì ít hoặc không có khoản đầu tư ban đầu cho các công cụ này; Thứ hai, có sự thiếu nhất quán trong yêu cầu công bố trong việc đánh giá rủi ro, điều này làm cho công việc kế toán các công cụ này trở nên khó khăn; Thứ ba, sự khiếm khuyết của kế toán phòng ngừa khi lãi và lỗ thực của các công cụ phái sinh bị loại trừ ra khỏi thu nhập hiện tại, các khoản lãi và lỗ thực này lại chưa được hỗ trợ trong việc xác định là nợ phải trả hoặc tài sản.  
Trên cơ sở nghiên cứu của Crawford và cộng sự (1997), sử dụng và kế toán CCTCPS, nhóm tác giả đưa ra lập luận làm thế nào để tiếp cận kế toán CCTCPS. Lý do của nhóm tác giả khi quan tâm đến kế toán CCTCPS là do tính minh bạch trong kế toán vì họ cho rằng báo cáo tài chính sẽ tăng khả năng cung cấp thông tin hữu ích.
Như vậy, sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về kế toán CCTCPS xuất phát từ thông tin về BCTC, yêu cầu gia tăng khả năng cung cấp thông tin hữu ích và chất lượng hơn cho các bên tham gia thị trường ra quyết định kinh tế, đặc biệt là thông tin kế toán phải thể hiện được giá trị hợp lý của các CCTCPS.
1.2.3 Nghiên cứu về kế toán CCTCPS
Nhiều công trình nghiên cứu đã được thực hiện và công bố, qua nghiên cứu, phân tích tác giả tiến hành phân loại thành từng dòng nghiên cứu, cụ thể:
 Nghiên cứu về công bố thông tin kế toán
Sự bất đối xứng thông tin giữa các bên liên quan là khởi điểm cho sự cần kết hợp hiệu quả khi lựa chọn công bố thông tin (Verrecchia, 2001). Hơn nữa, Healy và Palepu (2001) cũng mô tả nhu cầu công bố thông tin xuất phát từ thực tế là thị trường không hoàn hảo dẫn đến việc tự nguyện công bố thông tin sẽ (i) tăng thanh khoản trên thị trường vốn (Diamond và Verrecchia, 1991; Kim và Verrecchia, 1994; Healy và cộng sự, 1999); (ii) giảm chi phí vốn (Botosan, 1997; Botosan và Plumlee, 2002); (iii) cải thiện và tăng cường thông tin thị trường (Lang và Lundholm, 1996; Francis và cộng sự, 2005). Tóm lại, hầu hết các nghiên cứu đã được công bố đều chỉ ra được việc sử dụng CCTCPS và kế toán nó đều nhằm phục vụ cho hoạt động phòng ngừa rủi ro tài chính, nâng cao tính hữu ích, đáng tin cậy thông tin kế toán cũng như nâng cao tính minh bạch cho báo cáo tài chính đặc biệt là thông tin về giá trị hợp lý, thấy được năng lực quản lý của nhà quản trị và giảm bớt xung đột lợi ích liên quan đến chính sách phòng ngừa rủi ro tối ưu. 
 Nghiên cứu về tác động của kế toán CCTCPS đến chính sách, hành vi quản trị rủi ro nghiêng về ảnh hưởng của chuẩn mực kế toán công cụ phái sinh đến chính sách quản trị rủi ro của các công ty trên toàn thế giới (Lins và cộng sự, 2007), và kiểm tra sự tác động từ việc thực hiện chuẩn mực kế toán công cụ phái sinh (SFAS 133) đến hành vi quản trị rủi ro của công ty (Zhang, 2009).  
 Nghiên cứu về tính tuân thủ, mức độ tuân thủ các yêu cầu thuyết minh, công bố cả số lượng và chất lượng đối với CCTCPS
Rất khó để kiểm tra việc các công ty có tuân thủ đúng các quy định trong chuẩn mực hay không cần nhiều thời gian kiểm tra, phân tích, bởi các thông tin được công bố về các phái sinh quy định trong SFAS 133 nằm rải rác trên báo cáo tài chính, khó hiểu, khó theo dõi và thiếu tính thống nhất (Bhamornsiri và Schroeder, 2004). Đồng thời, nhằm điều tra mức độ tuân thủ các yêu cầu công bố cả số lượng và chất lượng đối với CCTCPS theo SFAS 161, cho thấy hầu hết các công ty chưa đáp ứng được yêu cầu của SFAS 161 (Drakopoulou, 2014).
 Nghiên cứu về các quy định trong chuẩn mực kế toán công cụ tài chính và hoạt động phòng ngừa  nghiên cứu của Duangploy và Helmi (2000), đánh giá tìm hiểu kế toán phòng ngừa theo SFAS 133 có nghiên cứu của Duangploy và Helmi (2000). Hu và Zhou (2006), tiến hành nghiên cứu các quy định trong chuẩn mực kế toán công cụ tài chính và hoạt động phòng ngừa có hiệu lực thi hành từ sau ngày 15/06/1999. Nghiên cứu của Lopes (2007) là mô tả, làm rõ các nguyên tắc kế toán phòng ngừa và kế toán CCTCPS, liên quan đến IAS 39. 
 Nghiên cứu về giá trị hợp lý đối với CCTCPS
Sự gia tăng khả năng nhận thức, khả năng thực hiện của các DN khi tham gia sử dụng phái sinh, đồng thời yêu cầu tất cả các phái sinh phải được đo lường theo giá trị hợp lý khi lập báo cáo cho tất cả tài sản tài chính phái sinh hoặc nợ phải trả tài chính phái sinh (Blankley và Schroeder, 2000). Đồng thời, so sánh thông tin về ghi nhận và công bố giá trị hợp lý các CCTCPS trước và sau khi áp dụng SFAS 133 (Ahmed và cộng sự, 2006;  Eckstein và cộng sự, 2008). Nghiên cứu của Chatham và cộng sự (2010), xác định những vấn đề quan trọng đối với CCTCPS thông qua các thư góp ý từ người hành nghề kế toán, nhà quản lý, người thiết lập chuẩn mực kế toán, nhà phân tích tài chính... kết quả cho thấy vấn đề vướng mắc tại kế toán giá trị hợp lý cho tất cả các CCTCPS.
1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu đã công bố trong nước
 Phân tích, đánh giá thực trạng và giải pháp liên quan đến kế toán CCTCPS
 Nghiên cứu về kế toán giá trị hợp lý liên quan đến CCTCPS 
1.4. Nhận định về các công trình nghiên cứu trước và xác định khe trống nghiên cứu.
1.4.1. Nhận định về các công trình nghiên cứu trước
· Về phương pháp nghiên cứu: Cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được các tác giả sử dụng tại các công trình đã công bố.
· Về nội dung và kết quả nghiên cứu:
 Các công trình nghiên cứu đều được thực hiện tại các quốc gia nói chung, và các DN nói riêng đã áp dụng kế toán CCTCPS.  
 Các công trình nghiên cứu đã công bố đều thể hiện:
· Việc sử dụng CCTCPS phục vụ cho hoạt động phòng ngừa rủi ro, mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực cho một DN nói riêng và cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu nói chung. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ tập trung đề cập đến lợi ích, mục đích, ý nghĩa của CCTCPS mà bỏ qua các nhân tố có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng CCTCPS đó là các nhân tố con người – nhà quản trị; con người – người làm kế toán; nhân tố thị trường; và nhân tố CNTT, truyền thông.
· Mặc dù chỉ có một số ít các công trình nghiên cứu quan tâm đến nhu cầu kế toán CCTCPS trên thế giới, nhưng các nghiên cứu đã cung cấp thêm bằng chứng về nhu cầu thông tin kế toán liên quan trực tiếp đến kế toán CCTCPS. Đồng thời, để doanh nghiệp thực hiện được kế toán CCTCPS trong đó bao gồm cả nhà quản trị và người làm kế toán phải tuân thủ các quy định mang tính pháp lý của kế toán CCTCPS.
· Nhiều công trình nghiên cứu tập trung nghiên cứu về công bố thông tin kế toán; về tính tuân thủ, mức độ tuân thủ các yêu cầu thuyết minh; về các quy định trong chuẩn mực kế toán; về giá trị hợp lý đối với CCTCPS. Tuy nhiên, việc DN phải tuân thủ các yêu cầu về ghi nhận, đánh giá, công bố thuyết minh... khi mà các quy định pháp lý đã có đầy đủ, cụ thể là nếu các chuẩn mực kế toán đã được ban hành đầy đủ, được hướng dẫn chi tiết, rõ ràng cụ thể, thì các DN nói chung bao gồm cả nhà quản trị và người làm kế toán sẽ thực hiện và tuân thủ, ngược lại thì sẽ làm cho DN khó khăn trong thực hiện kế toán nếu DN có sử dụng CCTCPS để phòng ngừa rủi ro. Như vậy, có thể nói có nhiều nhân tố tác động đến việc thực hiện kế toán CCTCPS, trong đó nhân tố nhà quản trị là quan trọng vì nhà quản trị quyết định không sử dụng các công cụ này cho hoạt động phòng ngừa thì không cần đến kế toán, thứ hai đó là nhân tố người làm kế toán, nếu DN sử dụng CCTCPS thì đương nhiên là phải áp dụng kế toán để thực hiện ghi nhận, đánh giá... và nhân tố pháp lý là chính sách kế toán, quy định kế toán về CCTCPS. Ngoài ra, để các DN dễ dàng thực hiện các giao dịch phái sinh thì cần phải có nhân tố thị trường và vấn đề về nhân tố thông tin giữa các thị trường khi phát sinh các giao dịch về phái sinh.
1.4.2. Xác định khe trống nghiên cứu 
- Qua tổng quan các công trình nghiên cứu về kế toán CCTCPS đã được công bố, tác giả nhận thấy:
+ Đối với một số DN tài chính và DN phi tài chính đã, đang sử dụng CCTCPS, nhưng có sử dụng kế toán CCTCPS trong ghi nhận, trình bày, đánh giá… hoặc có nhu cầu sử dụng kế toán CCTCPS để thực hiện báo cáo kế toán hay không thì chưa có một công trình nghiên cứu nào tìm hiểu đầy đủ, cụ thể. Đây chính là khe trống nghiên cứu thứ 1 được phát hiện.
+ Đối với DN có sử dụng CCTCPS muốn áp dụng kế toán CCTCPS có gặp vướng mắc, trở ngại, khó khăn hay không, cũng chưa có một công trình nghiên cứu nào được thực hiện hoặc công bố. Đây chính là khe trống nghiên cứu thứ 2 được phát hiện.
+ Các nghiên cứu đã thực hiện và công bố chủ yếu dựa trên một phương pháp riêng rẽ hoặc nghiên phương cứu định tính, hoặc phương pháp nghiên cứu định lượng vì vậy cần một phương pháp nghiên cứu hỗn hợp thực sự, kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng nhằm làm tăng thêm luận cứ khoa học cho chủ đề nghiên cứu về việc áp dụng kế toán CCTCPS. Đây chính là khe trống nghiên cứu thứ 3 được phát hiện.
+ Chưa có công trình nghiên cứu nào xây dựng được mô hình nghiên cứu nhân tố cũng như mức độ tác động của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán CCTCPS ở các doanh nghiêp Việt Nam, đây cũng chính là khe trống nghiên cứu thứ 4 được phát hiện.
- Khi xét đến khía cạnh đầy đủ của kế toán từ quá trình thực hiện cho đến công bố thông tin đều áp dụng thông tin thị trường là nhu cầu cần thiết và cấp thiết cho các DN Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.
1.5. Kết luận. Chương này tác giả trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến kế toán CCTCPS, các dòng nghiên cứu tập trung đến các quy định trong chuẩn mực kế toán và hoạt động phòng ngừa, về giá trị hợp lý, nội dung vận dụng kế toán CCTCPS, thông tin hữu ích khi áp dụng kế toán CCTCPS, thuyết minh về thông tin CCTCPS. Qua đó tác giả nhận thấy tại Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán CCTCPS, đây chính là khe trống nghiên cứu của đề tài.
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. Giới thiệu
Mục đích của chương 2 là hệ thống cơ sở lý thuyết về kế toán CCTCPS nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa của kế toán CCTCPS trong phạm vi phòng ngừa rủi ro; và xác định các lý thuyết nền tảng làm cơ sở, giải thích cho các nhân tố trong mô hình nghiên cứu dự kiến và phát triển các giả thiết nghiên cứu của luận án. 
2.2. Tổng quan về kế toán CCTCPS 
2.2.1. Các khái niệm: Giá trị hợp lý; Thị trường; CCTCPS; Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, Hợp đồng hoán đổi 
2.2.3. Chuẩn mực kế toán quốc tế và các văn bản hướng dẫn của Việt Nam liên quan đến kế toán CCTCPS
Các chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến kế toán CCTCPS gồm có:
- IAS 32: Công cụ tài chính - Trình bày
- IAS 39: Công cụ tài chính - Ghi nhận và đo lường
- IFRS 7: Công cụ tài chính - Thuyết minh (Công bố)
- IFRS 9: Công cụ tài chính (Hiệu lực ngày 01/01/2018 - Thay thế IAS 39).
Tại Việt Nam, Bộ Tài chính ban hành thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính. Do đó, một số nội dung khác theo IAS 39 và IFRS 9, chưa được đề cập.
Nội dung cơ bản của kế toán CCTCPS sẽ được trình bày theo thứ tự: (i) phân loại, (ii) ghi nhận và dừng ghi nhận, (iii) đo lường, (iv) trình bày và (v) thuyết minh.
2.2.3.1. Phân loại CCTCPS
2.2.3.2. Ghi nhận và dừng ghi nhận CCTCPS
▪ Ghi nhận lần đầu CCTCPS. Khi ghi nhận ban đầu đối với tài sản tài chính, nợ phải trả tài chính phái sinh, DN xác định theo giá trị hợp lý và ghi nhận quyền hay nghĩa vụ trong hợp đồng tài chính phái sinh lên bảng cân đối kế toán (IFRS 9, đoạn 5.1.1).
[bookmark: IAS_39,_para.46][bookmark: 280]▪ Sau ghi nhận lần đầu CCTCPS. Sau ghi nhận ban đầu, DN phải xác định giá trị các CCTCPS được phân loại là tài sản hoặc nợ phải trả theo giá trị hợp lý và được ghi nhận vào báo cáo lãi/lỗ (IFRS 9, B5.2.1, 5.2.2A, B5.4.14).
Nội dung này tính đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam chưa quy định.
▪ Ngừng hoặc dừng ghi nhận CCTCPS
Dừng hoặc dừng ghi nhận là việc đưa tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính phái sinh đã ghi nhận trước đây ra khỏi báo cáo tài chính của DN (IFRS 9, Appendix A – Phụ lục A).
2.2.3.3. Đo lường CCTCPS
▪ Đo lường CCTCPS khi ghi nhận ban đầu
▪ Đo lường CCTCPS sau ghi nhận ban đầu và xử lý chênh lệch 
2.2.3.4. Trình bày và thuyết minh CCTCPS
 Trình bày CCTCPS. Khi phát hành một CCTCPS, DN cần phân loại công cụ này hay các bộ phận cấu thành công cụ tài chính ngay khi ghi nhận ban đầu thành tài sản tài chính phái sinh, hay nợ phải trả tài chính phái sinh, hay công cụ vốn chủ phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng và định nghĩa về tài sản tài chính phái sinh, nợ phải trả tài chính phái sinh, công cụ vốn chủ (IAS 32.15).
 Thuyết minh thông tin về CCTCPS. DN cần thuyết minh đầy đủ thông tin trên báo cáo tài chính để người sử dụng đánh giá được: (i) tầm quan trọng của các công cụ tài chính đối với tình trạng tài chính, kết quả kinh doanh của DN; (ii) bản chất, phạm vi các rủi ro phát sinh từ các công cụ tài chính trong kỳ báo cáo, vào ngày lập báo cáo tài chính cũng như cách thức DN quản trị rủi ro. 
2.3. Các lý thuyết nền tảng
2.3.1. Lý thuyết thông tin hữu ích. Sự tồn tại về giá thị trường của các sản phẩm phái sinh; bên cung cấp thông tin đầu ra cho các bên liên quan có thể dự đoán về giá cả, về triển vọng của một DN; bên nhận thông tin đầu vào sử dụng thông tin cho quá trình ra quyết định; bên quy định về đặc điểm thông tin, chất lượng thông tin... là đặc tính cơ bản của lý thuyết thông tin hữu ích trong kế toán. Tóm lại, dựa vào lý thuyết thông tin hữu ích, trong nghiên cứu này, tác giả khám phá được các nhân tố có thể ảnh hưởng đến mô hình nghiên cứu, đó là: nhân tố thị trường; nhân tố con người.
2.3.2. Lý thuyết tín hiệu. Vận dụng lý thuyết tín hiệu trong mô hình nghiên cứu nhằm diễn giải cho nhân tố con người; và nhân tố thị trường thông qua nguồn thông tin bất đối xứng xuất phát từ (i) mức độ về kiến thức, hiểu biết, chuyên môn khác nhau, dẫn đến kết quả của kế toán sẽ khác; hoặc có thể (ii) lợi ích nhóm, thông qua hành vi của nhà quản trị và người người làm kế toán, từ đó sẽ can thiệp vào hệ thống kế toán sao cho có lợi nhất cho mục tiêu của mình, vì vậy cũng ảnh hưởng đến áp dụng kế toán CCTCPS. 
2.3.3. Lý thuyết nguồn lực DN
Lý thuyết nguồn lực DN (Wernerfelt, 1984), tập trung phân tích: (1) nguồn lực hữu hình như nguồn lực về tài chính đó là nguồn vốn góp của chủ sở hữu và nguồn tài trợ; (2) nguồn lực vô hình có thể là kiến thức, kỹ năng của nhà quản trị, nhân viên... Với nguồn lực hữu hình, lý thuyết này là cơ sở cho việc ra quyết định nhằm tạo hiệu quả kinh doanh cho DN. Với nguồn lực vô hình, đó chính là nguồn nhân lực. 
Cùng với lý thuyết nguồn lực DN còn có lý thuyết quản trị DN. Lý thuyết quản trị DN nhằm thiết lập mối quan hệ giữa nhà quản trị, cổ đông và các bên liên quan nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức, thông qua các phương tiện giám sát, kiểm soát (Chris và cộng sự, 2007). Thuộc tính của lý thuyết quản trị DN hướng đến nhân tố con người và nhân tố hiệu quả hoạt của một tổ chức.Với DN sử dụng CCTCPS để phòng ngừa rủi ro và để DN áp dụng kế toán CCTCPS thuận lợi, lý thuyết nguồn lực DN và lý thuyết quản trị DN được tác giả đưa vào nghiên cứu này nhằm giải thích về nhân tố con người – nhà quản trị; nhân tố con người – người làm kế toán; nhân tố đào tạo, bồi dưỡng; và nhân tố CNTT, truyền thông, phần mềm kế toán.
2.3.4. Lý thuyết cung cầu. Theo Stigle (1971), nghiên cứu cung - cầu là nghiên cứu về hành vi của con người, cũng như sự tương tác giữa các bên tham gia thị trường với nhau. Cân bằng thị trường được xác định bởi giao điểm giữa cung và cầu. Quan hệ cung - cầu trong kế toán được thể hiện ở chỗ, cung - cung cấp thông tin ra bên ngoài cho các bên, và cầu - nhu cầu nhận được thông tin từ bên ngoài. Do đó, việc định lượng thông tin kế toán sẽ xuất phát từ việc định lượng mối quan hệ giữa cung và cầu của thông tin kế toán. 
2.3.5. Lý thuyết lập quy kinh tế. Lý thuyết lập quy kinh tế ra đời trên cơ sở của: (i) lý thuyết lợi ích xã hội - public interest theory, và (ii) lý thuyết nhóm lợi ích - capture theory (Posner, 1974). Lý thuyết lập quy kinh tế đề cập đến các quy định của nhà nước tác động vào thị trường hoạt động và quy định về những chính sách kế toán góp phần cải thiện thông tin kế toán cho thị trường hoạt động, giúp DN áp dụng kế toán CCTCPS thuận lợi và hiệu quả nhằm đảm bảo chất lượng thông tin kế toán. Trong mô hình nghiên cứu dự kiến, nhân tố pháp lý được chi phối bởi lý thuyết này. 
2.4. Các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán CCTCPS ở các DN 
2.4.1. Nhân tố thị trường là nhân tố có ảnh hưởng đến kế toán tài chính, giữa hàng hóa – kế toán và nhân tố thị trường có mối quan hệ tương quan cùng chiều. Như vậy, một thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hoạt động hiệu quả với đầy đủ thông tin về giá cả, chất lượng sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại. 
2.4.2. Nhân tố pháp lý. Kế toán được đặt trong một khuôn khổ mang tính quy chuẩn. Điều này cho thấy giữa kế toán và nhân tố pháp lý có mối quan hệ tương quan cùng chiều. Như vậy, các quy định mang tính pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đồng bộ, nhất quán, minh bạch sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
2.4.3. Nhân tố con người - nhà quản trị. Kế toán lại là loại hàng hóa đặc biệt có liên quan đến sự tự do lựa chọn phương pháp kế toán, chính sách kế toán, hoặc tự do thực hiện giao dịch theo hành vi điều chỉnh lợi nhuận, trong đó có giao dịch CCTCPS, phòng ngừa rủi ro của nhà quản trị, dẫn đến tác động trực tiếp đến kế toán CCTCPS. Từ đó cho thấy, nhà quản trị có mối quan hệ với kế toán. Như vậy, nhà quản trị có nhận thức, hiểu biết về CCTCPS để hoạt động phòng ngừa rủi ro, hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán về CCTCPS sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
2.4.4. Nhân tố con người – Người làm kế toán. Để đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm đối tượng sử dụng thông tin kế toán, thì người làm kế toán phải có kiến thức đầy đủ, có chuyên môn sâu, có khả năng cập nhật để xử lý giao dịch và tuân thủ các nguyên tắc, các quy định về kế toán CCTCPS. Thực hiện đầy đủ và đúng quy định của người làm kế toán sẽ có tác động trực tiếp đến việc trình bày và công bố thông tin kế toán. Như vậy, chuyên môn người làm kế toán có hiểu biết sâu về kế toán CCTCPS sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
2.4.5. Nhân tố đào tạo, bồi dưỡng. Thị trường tài chính luôn vận động, đổi mới và nhất là CCTCPS dẫn đến kế toán CCTCPS cũng được chuẩn mực kế toán quốc tế cập nhật, sửa đổi liên tục, cho nên việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng có tác động trực tiếp đến kế toán. Như vậy, DN thường xuyên đào tạo,bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho nhà quản trị, người làm kế toán sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại. 
2.4.6. Nhân tố CNTT, truyền thông, phần mềm kế toán. Đối với kế toán CCTCPS, theo dõi ghi nhận thông tin giá trị hợp lý cho tài sản, nợ phải trả vào cuối kỳ rất lớn, đòi hỏi tính toán nhanh, chính xác, có độ tin cậy cao và báo cáo kịp thời. Vì vậy, CNTT phù hợp, công tác nhận và truyền thông tốt, PMKThiện đại, phù hợp sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
Kết luận: Thông qua lược khảo lý thuyết nền tảng, tác giả xây dựng được nhân tố bị tác động – kế toán CCTCPS và nhóm các nhân tố tác động đó là: (i) Nhân tố thị trường; (ii) Nhân tố pháp lý; (iii) Nhân tố con người – Nhà quản trị; (iv) Nhân tố con người – người làm kế toán; (v) Nhân tố đào tạo, bồi dưỡng; (vi) Nhân tố CNTT, truyền thông, phần mềm kế toán.
2.5. Thực trạng về các văn bản pháp quy liên quan đến kế toán CCTCPS ở Việt Nam
Ở Việt Nam, hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến kế toán CCTCPS hiện hành do Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước ban hành (dành cho các ngân hàng). Tuy có sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính, khi ban hành các quy định liên quan đến công tác kế toán CCTCPS, nhưng vẫn còn chưa chặt chẽ, thiếu tính nhất quán, đồng bộ. Khung pháp lý trực tiếp về chế độ kế toán CCTCPS còn thiếu, giá gốc vẫn còn tồn tại trong các nguyên tắc kế toán của Việt Nam. 
2.6. Kết luận. Tại chương này, tác giả đã trình bày: (i) Tổng quan kế toán CCTCPS từ khái niệm cho đến việc ghi nhận, xử lý và trình bày thông tin; (ii) Lý thuyết nền tảng; (iii) Thực trạng về các văn bản pháp quy liên quan đến kế toán CCTCPS ở Việt Nam, là cơ sở trong việc thực hiện kế toán cho loại hình DN tài chính và DN phi tài chính.
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Giới thiệu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đã xác định của luận án là nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán CCTCPS ở các DN Việt Nam, tác giả phải xây dựng một quy trình nghiên cứu hợp lý và áp dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. 
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Xác định phương pháp
Tại nghiên cứu này, nhằm hướng đến việc khám phá các nhân tố và giải thích các nhân tố, đồng thời khắc phục những nhược điểm và tận dụng ưu điểm của phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả thực hiện phương pháp nghiên cứu hỗn hợp. 
3.2.2 Thiết kế nghiên cứu
	Có 4 mô hình được thiết kế cho phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (Steckler và cộng sự, 1992). Tuy nhiên, tác giả nhận thấy mô hình nghiên cứu phương pháp định tính được sử dụng để giúp phát triển phương pháp định lượng thông qua các công cụ đo lường là phù hợp nhất cho nghiên cứu hiện tại, cụ thể:
 (
Phương pháp nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu định lượng
Kết quả nghiên cứu
)


Hình 3.1. Mô hình thiết kế phương pháp hỗn hợp  
Nguồn: Steckler và cộng sự (1992)
3.2.3 Khung nghiên cứu luận án
Dựa trên mô hình thiết kế của Steckler và cộng sự (1992), kết hợp với các quy trình thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu, tác giả xây dựng một quy trình nghiên cứu cụ thể hơn cho phù hợp với nghiên cứu hiện tại (hình 3.2):
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1. Nghiên cứu sơ bộ
2. Nghiên cứu chính thức
- Thiết kế Bảng câu hỏi và khảo sát 
- Xác định đối tượng khảo sát, phương pháp chọn mẫu và kích thước mẫu
- Gửi phiếu khảo sát và nhận kết quả trả lời
- Xử lý và phân tích dữ liệu bằng phương pháp phân tích EFA, mô hình hồi quy đa biến
 và phân tích phụ trợ
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 – Action Research
▪ Thiết kế dàn bài thảo luận
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  Phương pháp Grounded Theory (GT):
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▪ Phỏng vấn chính thức
▪ Xác định nhân tố và dò tìm các 
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Hình 3.2. Quy trình nghiên cứu chính thức của luận án
(Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất)
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả sẽ thực hiện tuần tự phương pháp nghiên cứu định tính trước, sau đó sẽ là phương pháp nghiên cứu định lượng. 
 Đối với phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp nghiên cứu sự kiện (Action research) – là phương pháp nhấn mạnh và tập trung giải quyết sự kiện, vấn đề đã và đang diễn ra có liên quan đến nhiều đối tượng, mà các đối tượng này thực sự quan tâm (Eden và Huxham, 1996; Coghlan và Brannick, 2005); và phương pháp GT (Grounded Theory) – là phương pháp xây dựng lý thuyết dựa vào quá trình thu thập và phân tích dữ liệu một cách có hệ thống (Glaser và Strauss, 1967; Strauss và Corbin, 1998; Creswell, 2003). Ở phương pháp nghiên cứu định tính tác giả chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, thực hiện nghiên cứu sự kiện để trả lời cho câu hỏi thứ 1. Giai đoạn 2, căn cứ vào kết quả nghiên cứu giai đoạn 1, thực hiện phương pháp Grounded Theory - GT, bằng cách thăm dò ý kiến chuyên gia nhằm khẳng định lại kết quả nghiên cứu ở giai đoạn 1, đồng thời thảo luận, phỏng vấn sâu chuyên gia nhằm tìm ra các nhân tố, kết hợp dò tìm các mục hỏi của từng nhân tố, từng bước xây dựng mô hình nghiên cứu dự kiến.
 Đối với phương pháp nghiên cứu định lượng, cơ sở để xác định thang đo và kiểm định thang đo cho mô hình nghiên cứu thu thập từ kết quả nghiên cứu định tính giai đoạn hai, sau đó tác giả tiến hành phân tích dữ liệu đã thu thập, xác định các mối quan hệ trong mô hình từ đó đưa ra kết quả, bàn luận kết quả và hàm ý nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tác giả đưa ra một số chính sách cụ thể. Tuy nhiên, quá trình thu thập, phân tích và xây dựng nhân tố trong mô hình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và nhà nghiên cứu không dự kiến trước kết quả (Nguyễn Đình Thọ, 2011).
Xác định mô hình đo lường dự kiến. Sau khi đã trải qua hai lần nghiên cứu định tính, người nghiên cứu đạt được: (i) Xác định được các nội dung thuộc kế toán CCTCPS mà DN sử dụng CCTCPS áp dụng; (ii) Xác định các nhân tố hiện hữu tác động đến áp dụng kế toán CCTCPS trong quá trình thực hiện. Như vậy, mô hình nghiên cứu dự kiến được tác giả xây dựng và đề xuất như sau:

Hình 3.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán CCTCPS
(Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất)
1. Các giả thuyết kỳ vọng:
Trong mô hình trên, các biến độc lập thể hiện mối quan hệ với biến phụ thuộc. Khi các biến độc lập tác động thuận chiều đến biến phụ thuộc thì việc áp dụng kế toán sẽ thuận lợi hơn và ngược lại, vì vậy các giả thuyết kỳ vọng trong nghiên cứu được thể hiện như sau:
H1: Nhân tố thị trường. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo và hoạt động hiệu quả với đầy đủ thông tin về giá cả, chất lượng sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
H2: Nhân tố pháp lý. Các quy định mang tính pháp lý đầy đủ, rõ ràng, đồng bộ, nhất quán, minh bạch sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
H3: Nhân tố con người – Nhà quản trị. Nhà quản trị có nhận thức, hiểu biết về CCTCPS để hoạt động phòng ngừa rủi ro, hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán về CCTCPS sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
H4: Nhân tố con người – Người làm kế toán. Chuyên môn người làm kế toán có hiểu biết sâu, am tường về kế toán CCTCPS sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
H5: Nhân tố đào tạo và bồi dưỡng. DN thường xuyên có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho nhà quản trị, người làm kế toán sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
H6: Nhân tố CNTT, truyền thông, PMKT. CNTT phù hợp, công tác nhận và truyền thông tốt, PMKThiện đại, phù hợp sẽ làm tăng khả năng áp dụng kế toán CCTCPS và ngược lại.
3.3. Quy trình nghiên cứu định lượng
Từ kết quả nghiên cứu định tính thu được ở giai đoạn 2, tác giả thực hiện bước nghiên cứu định lượng. Mục đích của nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định các nhân tố tác động và mức độ tác động của các nhân tố này đến việc áp dụng kế toán CCTCPS.
3.3.1 Thực hiện nghiên cứu
3.3.1.1 Nghiên cứu sơ bộ
 Xây dựng thang đo
 Mô tả biến
 Nhân tố bị tác động – Biến phụ thuộc: Áp dụng kế toán CCTCPS tại Việt Nam.
 Các nhân tố tác động – Biến độc lập: (i) Nhân tố thị trường, (ii) Nhân tố pháp lý, (iii) Nhân tố con người – người làm kế toán, (iv) Nhân tố con người – Nhà quản trị, (v) Nhân tố đào tạo, bồi dưỡng, (vi) Nhân tố CNTT - truyền thông – phần mềm kế toán. 
3.3.1.2 Nghiên cứu chính thức, bao gồm:
· Đối tượng lấy mẫu
· Kích thước mẫu
· Phương pháp xử lý dữ liệu
· [bookmark: _Toc293091685][bookmark: _Toc293091686]Quá trình phân tích dữ liệu: qua phân tích hệ số Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá – EFA, và phân tích tương quan và hồi quy
· Phân tích phụ trợ
3.4. Kết luận. Qua chương 3, tác giả đã xác định được phương pháp nghiên cứu tối ưu cho luận án đó là phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, gồm phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng.
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 
4.1 Giới thiệu
Mục đích của chương 4 nhằm trình bày kết quả và bàn luận kết quả nghiên cứu định tính và định lượng. 
4.2. Kết quả nghiên cứu định tính và bàn luận 
4.2.1. Nghiên cứu định tính giai đoạn 1
4.2.1.1 Kết quả nghiên cứu
Kết quả khảo sát cụ thể như sau:
- Ở câu hỏi khảo sát số 1: Kết quả: 5/5 đáp viên trả lời là cần thiết. Và mục đích là để phòng ngừa rủi ro, thiệt hại bởi vì mọi hoạt động kinh doanh đều có những rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của DN. Sự biến động từ thị trường tài chính toàn cầu cũng ảnh hưởng xấu ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam như sự thay đổi về lãi suất, tỷ giá, giá cả chứng khoán, hàng hóa…
- Ở câu hỏi khảo sát số 2: Kết quả: 5/5 đáp viên cho rằng để phòng ngừa rủi ro hoặc loại bỏ rủi ro, hoặc giảm thiểu rủi ro, DN thông qua các hợp đồng: tương lai, kỳ hạn, hoán đổi.
- Ở câu hỏi khảo sát số 3: Kết quả: Hầu hết đáp viên cho rằng khi sử dụng CCTCPS, việc áp dụng kế toán để thực hiện nghiệp vụ này là rất cần thiết cho DN trong thực hiện ghi nhận, đo lường và đánh giá. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam chưa phải là nền kinh tế thị trường. Do đó, đối với DN phi tài chính, khi thực hiện kế toán, DN chỉ dừng lại ở giá gốc, chưa thực hiện ghi nhận theo giá thị trường tại ngày cuối năm. Đối với DN tài chính thì đơn vị có ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày cuối năm nhưng do NHNN Việt Nam quy định.
- Ở câu hỏi khảo sát số 4: Kết quả: Hầu hết đáp viên cho rằng DN khi áp dụng kế toán gặp một số vướng mắc về: (i) Về hệ thống pháp lý, (ii) Về thị trường, (iii) Về con người, (iv) Về hệ thống CNTT, (v) Về đào tạo, bồi dưỡng, (vi) Về kế toán.
4.2.1.2 Bàn luận kết quả nghiên cứu. 	Kết quả cho thấy các đối tượng tham gia sử dụng phái sinh còn rất e ngại, thận trọng khi sử dụng CCTCPS, bởi các lý do:
Thứ nhất, nhân tố pháp lý. Liên quan đến vấn đề pháp lý: (i) chính sách kế toán hướng dẫn chi tiết, cụ thể trực tiếp về CCTCPS chưa có; (ii) hệ thống pháp lý chưa đầy đủ và đồng bộ giữa các thành phần thuộc kế toán, thuế, thị trường phái sinh và hệ thống pháp luật khác có liên quan, và xử lý hành chính còn nhiều hạn chế, tính thực thi và hiệu lực pháp lý thấp.
Thứ hai, nhân tố thị trường. Thiếu sự tham gia của các DN vào thị trường hoạt động chính thức, tập trung, hoặc sàn giao dịch phái sinh. Ngoài ra, thị trường tài chính, hàng hóa... cũng thiếu thông tin, thiếu các bên tham gia, đồng thời các thị trường cũng không đồng bộ, không gắn kết. Thị trường phái sinh, thị trường vốn, thị trường hàng hóa, thị trường tài chính chưa công khai, minh bạch cụ thể là chưa có một kênh hoặc phương tiện thông tin đại chúng nào đủ tin cậy để phân tích và công bố thông tin kịp thời cho thị trường giao dịch. 
Thứ ba, nhân tố con người. Nguồn nhân lực còn hạn chế, bản thân kế toán đơn vị chưa có chuyên môn cao; nhà quản trị thiếu nhận thức, hiểu biết về đánh giá tác động của rủi ro và quản trị rủi ro. Người làm kế toán lẫn nhà quản trị chưa có khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin một cách khoa học và hiệu quả bởi cách tiếp cận thông tin đã khó mà đánh giá chất lượng thông tin còn khó hơn, đồng thời khả năng nhận thức, hiểu biết về chuyên môn sâu còn hạn chế.
Thứ tư, nhân tố CNTT. Việt Nam chưa có một trung tâm hay hệ thống thông tin về giao dịch thị trường tầm vĩ mô, để các bên giao dịch có cơ hội và điều kiện nắm bắt thông tin, nhằm công khai minh bạch về thông tin; và hệ thống PMKT thực sự chưa hỗ trợ cho DN trong việc hạch toán kế toán, tính toán giả cả thị trường. Thiếu thông tin về sản phẩm phái sinh, công cụ phái sinh, thị trường phái sinh, giá cả hàng hóa, lãi suất... 
Thứ năm, nhân tố đào tạo, bồi dưỡng. Hầu hết các DN chưa có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức, hướng dẫn đào tạo cho nguồn nhân lực bên trong cũng chưa được thực hiện. 
Thứ sáu, chính sách kế toán. Về hạch toán kế toán, giá cả chưa được ghi nhận theo giá trị hợp lý, các cách thức định giá, trình bày BCTC chưa được quy định cụ thể...
4.2.2. Nghiên cứu định tính giai đoạn 2
4.2.2.1. Kết quả nghiên cứu.
	- Kết quả câu hỏi thứ 1, hầu hết các đáp viên đều nhất trí 5 nhân tố và không góp thêm ý kiến nào khác, bao gồm nhân tố: (i) Thị trường; (ii) Pháp lý; (iii) Con người; (iv) CNTT, truyền thông; và (v) Đào tạo bồi dưỡng là các nhân tố có ảnh hưởng đáng kể đến việc áp dụng kế toán CCTCPS tại đơn vị.
- Kết quả câu hỏi thứ 2, hầu hết đáp viên đều cho rằng, việc áp dụng kế toán CCTCPS, DN thường gặp một số vấn đề, cụ thể như sau:
 Đối với nhân tố thị trường: Mức độ tiếp cận thị trường, khả năng tham gia thị trường, thị trường không đủ thông tin, ảnh hưởng của thị trường trong nước và thế giới.
 Đối với nhân tố pháp lý: Các văn bản pháp quy chưa được ban hành đầy đủ, đồng bộ, chi tiết, cụ thể là các văn bản pháp lý chưa (i) tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội; (ii) thông tin kế toán hữu ích; (iii) giúp ổn định lợi nhuận; (iv) nâng cao giá trị cổ phiếu; (v) giúp giá trị ghi sổ của kế toán hợp lý hơn; (vi) BCTC minh bạch  hơn; (vii) giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro cho nền kinh tế; (viii) đánh giá được năng lực nhà quản trị.
 Đối với nhân tố con người: hầu hết đáp viên đều nhất trí cho rằng do mục tiêu thực hiện của mỗi đối tượng khác nhau, nên tách biệt nhân tố con người thành 2 nhân tố độc lập, đó là: 
▪ Nhân tố con người - Người làm kế toán: Khả năng xử lý nghiệp vụ, khả năng tiếp cận và vận dụng kế toán, khả năng trình bày các phương pháp, nguyên tắc kế toán, khả năng cập nhật, kiến thức chuyên môn về kế toán.
▪ Nhân tố con người - Nhà quản trị: Nhận thức và hiểu biết về chính sách kế toán, sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác của nhà quản trị, nhận thức về tầm quan trọng của thông tin kế toán và việc cung cấp thông tin kế toán, nhận thức về tính hữu ích của thông tin kế toán 
 Đối với nhân tố đào tạo, bồi dưỡng: Chương trình hội thảo, tham gia dịch vụ tư vấn, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, chương trình nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn.
 Đối với nhân tố CNTT, truyền thông, phần mềm kế toán: Nhu cầu và tính kịp thời của hệ thống CNTT, hệ thống CNTT đối với thị trường phái sinh, thông tin và truyền thông về kế toán CCTCPS, PMKT chưa đảm bảo cung cấp cho hệ thống kiểm tra, kiểm soát, hạch toán kế toán, chưa được cập nhật kịp thời, và đảm bảo tuân thủ quy định, chất lượng thông tin thị trường phái sinh trong nền kinh tế.
- Kết quả câu hỏi thứ 3, đáp viên trả lời chia thành hai nhóm. Nhóm đáp viên thuộc DN tài chính, và nhóm còn lại thuộc DN phi tài chính lại cho kết quả khác nhau, cụ thể:
▪ Nhóm đáp viên thuộc DN tài chính: các quy định về kế toán CCTCPS ở Việt Nam hiện nay mặc dù chưa đáp ứng đầy đủ, đồng bộ nhưng cũng đảm bảo thực hiện tại đơn vị tài chính
▪ Nhóm đáp viên thuộc DN phi tài chính: các quy định về kế toán CCTCPS ở Việt Nam hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho DN thực hiện
- Kết quả câu hỏi thứ 4, các đáp viên không đưa ra ý kiến.
4.3. Kết quả nghiên cứu định lượng và bàn luận 
4.3.1. Kết quả xây dựng thang đo
	Từ kết quả nghiên cứu định tính giai đoạn 2, tác giả đã từng bước dò tìm các nội dung cho từng nhân tố kết hợp với lý thuyết nền tảng, tác giả xây dựng một hệ thống 41 mục hỏi cho từng nhân tố trong mô hình nghiên cứu.
4.3.2 Kết quả nghiên cứu định lượng
4.3.2.1. Kết quả nghiên cứu sơ bộ 
Trên cơ sở thang đo đã được hình thành gồm 49 mục hỏi đo lường 7 khái niệm, người nghiên cứu tiến hành điều tra sơ bộ với 50 quan sát. Qua kết quả phân tích trên, còn lại 35 mục hỏi cho bước nghiên cứu chính thức.
Kết quả sau lần điều tra thử nghiệm, bảng câu hỏi hoàn toàn đủ điều kiện dùng trong điều tra diện rộng để tiến hành nghiên cứu chính thức.
4.3.2.2. Kết quả nghiên cứu chính thức. Kích thước mẫu trong nghiên cứu gồm 319 đối tượng thuộc mẫu chung gồm các DN tài chính và phi tài chính với bảng câu hỏi chính thức gồm 35 mục hỏi đạt yêu cầu cho bước phân tích. 
 Phân tích bằng hệ số Cronbach Alpha mẫu chính thức. Kết quả cuối cùng chỉ còn lại 24 biến quan sát, đủ điều kiện cho các bước phân tích tiếp theo.
 Phân tích nhân tố khám phá – EFA. Kết quả có sáu nhân tố tác động ban đầu được phần mềm tự động gộp lại thành năm nhân tố, và một mục hỏi (C22) thuộc nhân tố con người – nhà quản trị là nhân tố tác động được phần mềm tự động gộp vào nhân tố pháp lý. 
 Phân tích tương quan và hồi quy. Kết quả phân tích cho thấy mỗi biến độc lập có cường độ tác động khác nhau lên biến phụ thuộc, cụ thể (sắp theo thứ tự giảm dần về cường độ tác động): (i) Nhân tố pháp lý FAC1-1, (ii) Nhân tố con người – nhà quản trị FAC2-1, (iii) Nhân tố thị trường FAC5-1 và đồng thời các nhân tố độc lập đều tác động trái chiều đến biến phụ thuộc.
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Để xác định thực trạng những nội dung trong mục hỏi đang ở mức nào tại các DN, người nghiên cứu tính giá trị trung bình của các mục hỏi theo phân loại mẫu điều tra riêng cho từng nhóm DN tài chính và phi tài chính.
4.3.3. Bàn luận kết quả nghiên cứu	
4.3.3.1. Bàn luận kết quả nghiên cứu định lượng mẫu chung 
Với R2 = 74,0%, có 3 nhân tố độc lập tác động lên biến phụ thuộc có ý nghĩa thống kê, và các biến độc lập này thể hiện sự tác động trái chiều lên biến phụ thuộc, cụ thể như sau:
4.3.3.1.1. Nhân tố bị tác động – biến phụ thuộc: Áp dụng kế toán CCTCPS tại các DN Việt Nam. 
4.3.3.1.2. Nhân tố tác động – biến độc lập:
(i) Nhân tố pháp lý với hệ số hồi quy là -0,680, tác động rất mạnh, trái chiều lên biến phụ thuộc được hiểu là đa số đáp viên đều nhất trí vấn đề pháp lý có ảnh hưởng mạnh nhất đến kế toán.
(ii) Nhân tố con người – nhà quản trị với hệ số hồi quy là -0,482, tác động mạnh trái chiều đến biến phụ thuộc được hiểu là nhà quản trị càng chưa nhận thức, hiểu biết về công cụ tài chính để phục vụ cho hoạt động phòng ngừa rủi ro, hiểu được tầm quan trọng của thông tin kế toán về CCTCPS càng khó có khả năng áp dụng kế toán CCTCPS.
(iii) Nhân tố thị trường với hệ số hồi quy là -0,209, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc được hiểu là đa số đáp viên thừa nhận thị trường càng hoạt động không thuận lợi, thiếu thông tin càng ảnh hưởng bất lợi đến việc áp dụng kế toán CCTCPS.
4.3.3.2 Bàn luận kết quả nghiên cứu định lượng cho mẫu là các DN tài chính 
Với R2 = 59,2%, tồn tại 4 biến độc lập, trong đó 3 biến thể hiện sự tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, cụ thể như sau:
 (i) Nhân tố pháp lý với hệ số hồi quy là -0,630, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, đồng thời, với giá trị trung bình là 1,9 được hiểu là các đáp viên ở DN tài chính chưa đồng ý với việc văn bản pháp quy chưa được ban hành đầy đủ, đồng bộ cùng với các hướng dẫn chưa chi tiết ở loại hình này.
(ii) Nhân tố con người – Nhà quản trị với hệ số hồi quy là -0,382, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, đồng thời, với giá trị trung bình là 2,8 được hiểu là các đáp viên ở DN tài chính đang ở trạng thái lưỡng lự trong việc bị cho là chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng kế toán CCTCPS.
(iii) Nhân tố con người – người làm kế toán với hệ số hồi quy là 0,199, tác động thuận chiều đến việc áp dụng kế toán, đồng thời, với giá trị trung bình là 2,8, được hiểu là người làm kế toán đơn vị đang ở trạng thái lưỡng lự có thể đáp ứng về nhiệm vụ, yêu cầu, cũng như chuyên môn, sự nhận thức, hiểu biết trong việc áp dụng kế toán CCTCPS.
(iv) Nhân tố thị trường với hệ số hồi quy là -0,218, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, đồng thời, với giá trị trung bình là 3,5 thể hiện các đáp viên ở trạng thái đồng ý cho rằng thị trường hiện nay chưa thực sự hiệu quả cho DN khi tham gia sử dụng phái sinh và áp dụng kế toán CCTCPS sẽ gặp khó khăn.
Với kết quả đạt được, nghiên cứu đã thực hiện được mục tiêu đề ra đối với các DN tài chính, đồng thời giải quyết được câu trả lời 3b.
4.3.3.3. Bàn luận kết quả nghiên cứu định lượng cho mẫu là các DN phi tài chính 
Với R2 = 68,2%, tồn tại 3 biến độc lập thể hiện sự tác động trái chiều và hai biến độc lập thể hiện sự tác động thuận chiều đến biến phụ thuộc Cụ thể:
(i) Nhân tố pháp lý với hệ số hồi quy là -0,484, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, đồng thời, với giá trị trung bình là 2,9, điều này có thể lý giải nếu số lượng đáp viên là các nhà quản trị cấp cao và cấp trung nhiều hơn đáp viên là người làm kế toán thì có thể họ sẽ chưa quan tâm hoặc chưa cập nhật các văn bản pháp quy nên sẽ trả lời ở trạng thái trung dung nhiều hơn.
(ii) Nhân tố con người – Nhà quản trị với hệ số hồi quy là -0,492, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, đồng thời, với giá trị trung bình là 3,9 chứng tỏ các đáp viên ở DN phi tài chính thừa nhận họ chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng kế toán CCTCPS có ảnh hưởng đối với nền kinh tế và mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội, và ổn định thu nhập cho DN.
(iii) Nhân tố đào tạo, bồi dưỡng, CNTT, truyền thông, PMKT với hệ số hồi quy là 0,241, tác động thuận chiều đến áp dụng kế toán, đồng thời, với giá trị trung bình là 2,3 được hiểu là các đáp viên không đồng ý với việc bị cho là phải có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn có nghĩa là đáp viên cho rằng người làm kế toán tại các đơn vị có sử dụng phái sinh thì bản thân kế toán phải có chuyên môn, tự cập nhật thông tin, nâng cao chuyên môn. Về PMKT thì đáp viên cho rằng đơn vị có PMKT có thể đáp ứng được cho hệ thống kế toán tại đơn vị.
(iv) Nhân tố con người – người làm kế toán với hệ số hồi quy là 0,231, tác động thuận chiều đến khả năng áp dụng kế toán, đồng thời, với giá trị trung bình là 3,4 được hiểu là người làm kế toán đơn vị thừa nhận có thể chưa đáp ứng về nhiệm vụ, yêu cầu, cũng như chuyên môn, hiểu biết trong việc áp dụng kế toán CCTCPS.
(v) Nhân tố thị trường với hệ số hồi quy là -0,325, tác động trái chiều đến biến phụ thuộc, đồng thời với giá trị trung bình là 3,6 thể hiện các đáp viên ở trạng thái đồng ý cho rằng thị trường hiện nay chưa thực sự hiệu quả cho DN khi tham gia sử dụng phái sinh và áp dụng kế toán CCTCPS sẽ gặp khó khăn.
Với kết quả đạt được, nghiên cứu đã thực hiện được mục tiêu đề ra đối với các DN phi tài chính, đồng thời giải quyết được câu trả lời 3c.
4.4 Kết luận. Tại chương 4 này, tác giả đã trình bày được:
 Kết quả nghiên cứu định tính xác lập được mô hình nghiên cứu với 6 nhân tố ở giai đoạn 1 và 7 nhân tố ở giai đoạn 2 như giả thuyết của mô hình nghiên cứu. 
 Kết quả nghiên cứu định lượng:
-  Xây dựng thang đo gồm 49 mục hỏi thuộc 7 nhân tố trong mô hình nghiên cứu.
- Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ đã xác lập được 6 nhân tố độc lập và 35 mục hỏi.
- Giai đoạn nghiên cứu chính thức: sau bước phân tích hệ số Cronbach Alpha, tồn tại 6 nhân tố độc lập với 24 mục hỏi. Tại bước phân tích nhân tố khám phá EFA xác định được 5 nhân tố độc lập với 24 mục hỏi. Từ mô hình hồi quy nghiên cứu, tác giả tách ra thành 2 nhóm nghiên cứu, nhóm DN tài chính, và nhóm DN phi tài chính.
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 Giới thiệu
Mục đích của chương 5 trình bày kết luận về kết quả nghiên cứu định tính, định lượng, đồng thời vận dụng kết quả này, nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan ban hành và doanh nghiệp. 
5.2 Kết luận
5.2.1 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ nhất
Để áp dụng kế toán CCTCPS vào thực tiễn, DN gặp khá nhiều vướng mắc và trở ngại và chính những khó khăn này dẫn đến DN có sử dụng CCTCPS nhưng chưa thực sự tuân thủ đúng bản chất của kế toán, đồng thời sẽ làm cho các DN chưa sử dụng CCTCPS sẽ e ngại trong vấn đề áp dụng và thực hiện kế toán đối với các công cụ này. 
5.2.2 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ hai
Hầu hết các chuyên gia mà tác giả phỏng vấn đều có chung quan điểm đó là khẳng định các nhân tố mà DN đối mặt khi áp dụng kế toán: (i) Nhân tố thị trường; (ii) Nhân tố pháp lý; (ii) Nhân tố con người – nhà quản trị; (iv) Nhân tố con người – người làm kế toán; (v) Nhân tố thông tin, truyền thông. Với kết quả đạt được này, tác giả đã hoàn thành mục tiêu thứ 2 và đã giải quyết được câu hỏi nghiên cứu thứ hai của luận án.
5.2.3 Kết luận liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thứ ba
5.2.3.1 Kết luận liên quan đến câu hỏi nghiên cứu 3a
Với R2 = 74%, có 03 biến độc lập tác động trái chiều, đến biến phụ thuộc. Tác giả đã thành công trong việc xây dựng mô hình nghiên cứu và mức độ tác động của các nhân tố độc lập tác động đến nhân tố phụ thuộc, đồng thời trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 3a.
5.2.3.2 Kết luận liên quan đến câu hỏi nghiên cứu 3b
Với R2 = 59,2%, có 03 biến độc lập tác động trái chiều, và 01 biến tác động thuận chiều đến biến phụ thuộc. Tác giả đã thành công trong việc xây dựng mô hình nghiên cứu và mức độ tác động của các biến độc lập tác động đến biến phụ thuộc, đó cũng chính là vừa giải quyết được mục tiêu nghiên cứu thứ 2 và thứ 3, vừa trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 3b.
5.2.3.3 Kết luận liên quan đến câu hỏi nghiên cứu 3c	
Với R2 = 68,2%, có 3 biến độc lập tác động trái chiều và 2 biến tác động thuận chiều đến biến phụ thuộc, đó cũng chính là vừa giải quyết được mục tiêu nghiên cứu thứ 2 và thứ 3, vừa trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 3c.
5.3 Một số kiến nghị 
5.3.1 Một số kiến nghị mang tính chính sách dựa trên hàm ý nghiên cứu
5.3.1.1 Liên quan đến nhu cầu áp dụng kế toán CCTCPS
Trong ngắn hạn
 Về đo lường CCTCPS. Do CCTCPS đo lường theo giá trị hợp lý. Khi xác định giá trị hợp lý, cần đánh giá: (i) Tài sản tài chính phái sinh hay nợ phải trả tài chính phái sinh xác định theo giá trị hợp lý; (ii) Kỹ thuật định giá trong việc xác định giá trị hợp lý. 
 Trình bày CCTCPS
* Trình bày trên Bảng cân đối kế toán. Việc trình bày CCTCPS trên Bảng cân đối kế toán cần phân loại ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời cần bổ sung thêm chỉ tiêu “Tài sản phái sinh ngắn hạn” và “Tài sản phái sinh dài hạn”, kèm “Mã số”; (ii) cần phân biệt rõ mục đích sử dụng là kinh doanh hay phòng ngừa rủi ro; (iii) mở tài khoản chi tiết theo từng loại CCTCPS và mục đích sử dụng; (iv) bổ sung chỉ tiêu “Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính” kèm “Mã số”.
* Trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Theo tác giả, ở chỉ tiêu “Doanh thu tài chính” và “Chi phí tài chính”, cần riêng biệt cho từng CCTCPS đồng thời chi tiết theo từng hợp đồng phái sinh và từng khoản mục doanh thu hoặc chi phí tài chính.
* Trình bày trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Thông tin bổ sung trong Bảng cân đối kế toán, cần mô tả chi tiết đối với CCTCPS sử dụng cho mục đích kinh doanh, hay cho mục đích phòng ngừa rủi ro cần liệt kê và chi tiết: (i) Loại CCTCPS; (ii) Ngày tháng năm ký kết hoặc ngày hiệu lực; (iii) Loại và số lượng tài sản cơ sở; (iv) Giá cả, giá trị, tỷ giá, lãi suất… đã được quy định chi tiết trong hợp đồng; ...
 Hạch toán CCTCPS, cần phải (i) quy định số hiệu tài khoản và chi tiết cho mục đích sử dụng, cho từng loại phái sinh; và (ii) quy định số hiệu tài khoản cho chênh lệch đánh giá lại và chi tiết cho mục đích sử dụng, cho từng loại phái sinh.
Trong dài hạn. Ngoài việc ban hành chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán liên quan trực tiếp đến CCTCPS đầy đủ, đồng bộ, cụ thể là cần thiết và thiết thực cho các DN đã, đang và sẽ tham gia vào hoạt động phái sinh ở Việt Nam, còn phải hài hòa giữa các chuẩn mực, chế độ kế toán và hướng đến hội tụ kế toán quốc tế theo IFRS.
5.3.1.2 Kiến nghị liên quan đến nhân tố pháp lý
Tăng cường sự phối hợp, tham gia hoạt động của nhiều cơ quan nhà nước thuộc các cấp, các ngành khác nhau. Đồng thời, cần ban hành đầy đủ, hướng dẫn chi tiết và đồng bộ các văn bản pháp quy liên quan đến CCTCPS, đồng thời, hoàn thiện hệ thống pháp lý liên quan đến hoạt động thẩm định giá, kinh doanh, đầu tư, và các luật chuyên ngành khác có liên quan và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời giữa các ban ngành, các cơ quan, các DN. 
5.3.1.3 Liên quan đến nhân tố thị trường
 Phát triển thị trường tài chính. Cần đẩy mạnh hoạt động và nâng cao hiệu quả thị trường chứng khoán, trái phiếu để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn. 
 Phát triển thị trường hàng hóa. Tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm cần phải có cơ chế đo lường chất lượng, xây dựng thương hiệu theo chuẩn quốc gia và quốc tế.
 Phát triển thị trường phái sinh: phát triển thị trường các công cụ phái sinh, thị trường tập trung, thị trường trái phiếu,… vận hành theo thông lệ quốc tế.
5.3.2 Một số kiến nghị mang tính quản trị dựa trên hàm ý nghiên cứu
5.3.2.1 Kiến nghị liên quan đến nhân tố con người
Đối với các nhà quản trị. Cần tích cực tham gia sử dụng CCTCPS đồng thời không ngừng hợp tác, đầu tư, tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa, nguồn nhân lực… từ đó toàn xã hội nói chung và từng cá nhân, tổ chức nói riêng được hưởng lợi từ kinh tế thị trường đem lại. 
Đối với người làm kế toán. Phải có khả năng và năng lực chuyên môn, am tường các quy định, có nhận thức và chủ động trong vấn đề cập nhật và thường xuyên phải bổ sung kiến thức. Đồng thời, phải nhận thức được nhiệm vụ, trách nhiệm, phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, thường xuyên cập nhật kiến thức, tự đào tạo và bồi dưỡng.
5.3.2.2 Liên quan đến nhân tố đào tạo bồi dưỡng, CNTT, truyền thông, phần mềm kế toán
	Ở mức độ quản lý, DN cần có mối liên kết giữa CNTT và thông tin kế toán, vì vậy, một mặt, đòi hỏi kế toán là một công nghệ trung lập và khách quan có chức năng giảm sự bất đối xứng thông tin và cung cấp sự minh bạch cần thiết cho các thị trường hoạt động hiệu quả; một mặt, cả nhà nước và DN cần phải cải thiện và nâng cấp hệ thống công nghệ trong quá trình truyền dẫn thông tin về kế toán, về thị trường, về pháp lý... 
5.4 Kết luận 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đạt được, tại chương 5, tác giả đã trình bày hai phần kết luận và kiến nghị, cụ thể: 
 Phần Kết luận: liên quan đến mục tiêu nghiên cứu đó là: (i) xác định nhu cầu áp dụng kế toán CCTCPS ở các DN Việt Nam; (ii) xác định những nhân tố tác động đến việc áp dụng kế toán CCTCPS ở các DN Việt Nam; (iii) mức độ tác động của các nhân tố đến áp dụng kế toán CCTCPS ở các DN Việt Nam.
 Phần kiến nghị: mang tính chính sách và mang tính quản trị dựa trên hàm ý nghiên cứu
KẾT LUẬN CHUNG LUẬN ÁN
[bookmark: _GoBack]Nội dung luận án giải quyết được: thứ nhất là nhu cầu áp dụng kế toán CCTCPS ở các DN; thứ hai xác định được các nhân tố tác động đến áp dụng kế toán CCTCPS; thứ ba xác định được mức độ tác động của các nhân tố này đến áp dụng kế toán CCTCPS.
Với mô hình nghiên cứu mẫu chung, kết quả có khả năng giải thích đạt yêu cầu (R2=74%). Đồng thời, luận án cũng tách các quan sát thành hai nhóm DN là 163 quan sát là DN tài chính và 159 quan sát phi tài chính. Với mô hình nghiên cứu mẫu DN tài chính, kết quả có khả năng giải thích đạt yêu cầu (R2=59,2%), và mô hình nghiên cứu mẫu DN phi tài chính, kết quả có khả năng giải thích đạt yêu cầu (R2=68,2%). 
Hạn chế của nghiên cứu
Do điều kiện khách quan ở Việt Nam số lượng DN tham gia sử dụng CCTCPS còn khiêm tốn, khả năng tiếp cận các DN này cũng gặp nhiều khó khăn, đồng thời đáp viên phải là người đã, đang thực hiện cũng như phải có hiểu biết về CCTCPS, do đó mẫu thu thập chỉ 319 quan sát. Điều này có thể dẫn đến các nhân tố chưa đạt độ tin cậy cao. Đồng thời, mẫu đại diện chỉ là các cán bộ quản lý cấp cao, cấp trung, kế toán,... nên mức độ trả lời cũng còn mang tính chất tương đối và mẫu còn nhỏ chưa thể phân loại theo ngành nghề kinh doanh, từng nhóm đối tượng, cộng với phương pháp lấy mẫu có chủ đích sẽ làm giảm tính đại diện, và đây cũng là mặt hạn chế của nghiên cứu. Mặt khác, mô hình nghiên cứu có thể sẽ còn những nhân tố mà tác giả chưa tìm ra được trong nghiên cứu hiện tại.
Hướng nghiên cứu tương lai
Các nghiên cứu trong tương lai nếu được thực hiện nên mở rộng thêm mẫu, phân theo ngành nghề đối với DN nhằm xác định mức độ tác động cho từng ngành, và mẫu lựa chọn nên tách riêng thành từng nhóm như các người làm kế toán, các nhà quản trị cấp cao, ... thì mô hình đạt độ tin cậy cao.
Một đặc điểm cũng cần lưu ý trong hướng nghiên cứu tương lai đó là phương pháp lấy mẫu. Trong nghiên cứu này, do chưa có nhiều DN tham gia sử dụng CCTCPS nên việc áp dụng kế toán còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tác giả chọn phương pháp lấy mẫu có chủ đích. Việc lấy mẫu theo phương pháp này không mang tính đại diện cao, do đó có khả năng độ tin cậy của dữ liệu chưa cao. Để dữ liệu nghiên cứu đạt độ tin cậy cao, hướng nghiên cứu trong tương lai ngoài việc mở rộng mẫu cần xem xét lại phương pháp lấy mẫu.
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